
 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ S                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

        Đ         

                          

Bản án số: 24/2022/HNGĐ-ST.  
Ngày: 13-7-2022      

V/v tranh chấp Hôn nhân và Gia đình 

       về ly hôn, nuôi con chung. 

NHÂN DANH 
 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Ố    Đ   - T    Đ NG THÁP 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   à N u  n  h   hấn.  

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguy n Văn Hai 

Ôn  Lê Quan   hơm 

Thư ký phiên tòa: Bà Đ n   im  iều –  hư ký  òa án nhân dân thành phố 

S  Đ n   háp   

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân th nh ph   a Đ c tham  ia phiên tòa: 

ôn  N u  n Văn Trung - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 24 tháng 6 và ngày 13 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án 

nhân dân thành phố  a Đ c  tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và 

 ia đình thụ lý số 182/2022/TLST-HNGĐ ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc 

“Tranh chấp Hôn nhân và Gia đình về ly hôn, nuôi con chung” theo quyết đ nh đưa 

vụ án ra xét xử số 17/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 01 tháng 6 năm 2022; Quyết 

đ nh hoãn phiên tòa số 11/2022/QĐ  -HNGĐ n à  24 thán  6 năm 2022  giữa các 

đươn  sự: 

N uyên đơn: Ch  Nguy n Th   hươn  N  sinh năm 2000  

Đ a chỉ: ấp K, xã D, thành phố S, tỉnh Đ ng Tháp. 

   đơn: Anh Nguy n Bảo D  sinh năm 1999  

Đ a chỉ: ấp N, xã D, thành phố S, tỉnh Đ ng Tháp. 

N u ên đơn có đơn vắng m t, b  đơn vắng m t không có lý do. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Trong quá trình tham gia t  tụng tại Tòa án, n uyên đơn ch  Nguyễn Th  

Phươn  N trình bày:  

Về hôn nhân: Ch  Nguy n Th   hươn  N và anh Nguy n Bảo D sau thời 

gian tìm hiểu 01 năm thì tiến đến hôn nhân  tổ chức đám cưới vào năm 2018  có 
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đăn  ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã D, thành phố S, tỉnh Đ ng Tháp vào ngày 

08/10/2019   au khi đám cưới vợ ch ng sống chung bên  ia đình nhà ch  N, thời 

 ian đầu vợ ch ng sống hạnh phúc  đến năm 2020 thì phát sinh mâu thuẫn do anh 

D thườn   u ên sử dụng ma tú  (ma túy đá    hi sử dụng thì không kiềm chế 

được hành vi nên kiếm chuyện gây gổ với ch  N. Ch  N khuyên nhiều  ần nhưn  

anh D không sửa đổi   ản thân anh D không thừa nhận còn sử dụn  ma tú  nhưn  

 ại để dụn  cụ sử dụn  ma tú  tron  nhà vệ sinh  N oài ra  anh D c n  không phụ 

tiếp tiền bạc c n  ch  N để lo cho con. Từ tháng 01/2022, nhận thấy không thể tiếp 

tục chun  sốn  với anh D nên ch  N đ  đưa con lên Thành phố M sốn  và vợ 

ch n     thân  đến nay. 

Nay ch  N nhận thấ  tình cảm không còn, vợ ch ng không thể hàn gắn, ch  

N yêu cầu ly hôn anh D.  

Về nuôi con chun : Có 01 con tên Nguy n Ngọc Tuyết N1, sinh ngày 

01/11/2018 (hiện con đan  sống chung với ch  N).  o con chun  còn nh   cần có 

sự chăm sóc của m  nên khi ly hôn, ch  N yêu cầu được quyền nuôi con. Ch  N 

không yêu cầu anh D cấp dưỡng nuôi con. 

Về chia tài sản chun  và nợ chun : Không có nên không yêu cầu Tòa án 

giải quyết.  

Ngoài ra, ch  N không còn ý kiến, yêu cầu gì khác. 

Trong quá trình tham gia t  tụng tại Tòa án b  đơn anh Nguyễn Bảo D 

trình bày:  

Anh D thống nhất theo lời trình bày của ch  N về thời gian tìm hiểu, chung 

sống, kết hôn, tổ chức đám cưới   au khi đám cưới vợ ch ng sốn  bên  ia đình ch  

N  Quá trình sốn  chun  vợ ch n  c n  có m t số mâu thuẫn do anh D khôn  

chăm sóc tốt cho ch  N và con nên vợ ch n  có cự c i, gây gổ. Tuy nhiên, anh D 

nhận thấ  đó chỉ  à nhữn  mâu thuẫn nh  và bản thân anh D có thể sửa đổi để vợ 

ch n  hàn  ắn tiếp tục chun  sốn   Về ph a anh D thừa nhận trước khi kết hôn với 

ch  N, anh D có sử dụn  ma tú  nhưn  từ sau khi kết hôn  anh D không còn sử 

dụng ma túy nữa.  

Nay về tình cảm anh D còn thươn  ch  N nên anh D khôn  đ n  ý    hôn  

 nh mon  muốn ch  N cho anh cơ h i sửa đổi để vợ ch n  đoàn tụ tiếp tục chun  

sốn  và c n  chăm sóc nuôi dạ  con   

Về nuôi con chun : Có 01 con tên Nguy n Ngọc Tuyết N1, sinh ngày 

01/11/2018 (hiện con đan  sống chung với ch  N).  rườn  hợp ly hôn, anh D yêu 

cầu được quyền nuôi con, không yêu cầu ch  N cấp dưỡng nuôi con. 

Về chia tài sản chun  và nợ chun : Anh D thốn  nhất không có nên không 

yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Ngoài ra, anh D không còn ý kiến, yêu cầu gì khác. 

* Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa: 
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Về t  tụng:  Kể từ khi thụ lý vụ án  cho đến khi   t  ử và tại phiên tòa Thẩm 

phán, H i đ ng xét xử, c n  như các đươn  sự (n u ên đơn  thực hiện đún  theo 

qu  đ nh của     uật tố tụn  dân sự  Riêng b  đơn khôn  thực hiện quyền và 

nghĩa vụ theo qu  đ nh tại Điều 70, 72 của B  luật tố tụng dân sự.  

Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề n h  chấp nhận  êu cầu khởi kiện của ch  

N, cho ch  N và anh D ly hôn. Giao con chung cho ch  N nuôi dưỡn    h  N không 

yêu cầu cấp dưỡn  nuôi con nên khôn   em   t  Về tài sản chun   nợ chung: Các 

đươn  sự  ác đ nh không có nên không xem xét. Về án phí: Đề ngh  H i đ ng xét 

xử  em   t theo qu  đ nh pháp luật. 

 

 NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

[1] Về quan hệ pháp  uật tranh chấp và thẩm qu ền  iải quyết: N u ên 

đơn ch  N u  n  h   hươn  N khởi kiện yêu cầu    hôn và  êu cầu nuôi con 

chun    o đó  H i đ ng xét xử  ác đ nh quan hệ pháp  uật tranh chấp  à   ranh 

chấp Hôn nhân  ia đình về    hôn và nuôi con chun       đơn anh N u  n  ảo 

Duy cư trú tại xã D, thành phố S nên vụ án thu c thẩm qu ền  iải quyết của  òa 

án nhân dân thành phố S theo qu  đ nh tại Điều 26  Điều 35 và Điều 39     uật 

tố tụn  dân sự  

Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, n u ên đơn  à ch  Nguy n Th   hương N 

có đơn  in   t  ử vắng m t và yêu cầu Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án, xét thấy 

trường hợp vắng m t của ch  N không thu c trường hợp đình chỉ vụ án; Đối với b  

đơn anh Nguy n Bảo D đ  được triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưn  vẫn vắn  m t 

không có lý do.  o đó  căn cứ Điều 228 B  luật tố tụng dân sự năm 2015   òa án 

tiến hành xét xử vắng m t các đươn  sự. 

  [2] Về n i dun   

[2.1] Về quan hệ hôn nhân:  h  N u  n  h   hươn  N và anh N u  n  ảo 

D chung sống vợ ch n  vào năm 2018 trên cơ sở tự n u ện  có tổ chức đám cưới 

và có đăn  ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã D, thành phố S, tỉnh Đ ng Tháp vào 

ngày 08/10/2019 nên quan hệ hôn nhân của anh ch  được  ác đ nh là hôn nhân hợp 

pháp.  

Tuy nhiên, sau kết hôn anh ch  chun  sốn  hạnh phúc được m t thời  ian 

n ắn thì  ả  ra nhiều mâu thuẫn vợ ch n  thườn   u ên cự c i do anh D sử dụn  

ma tú   Về ph a anh D thừa nhận trước khi kết hôn với ch  N, anh D có sử dụn  

ma tú    u  nhiên  từ sau khi kết hôn anh khôn  còn sử dụn  nữa  nhưn   ại để 

dụn  cụ sử dụn  ma tú  tron  nhà vệ sinh nên ch  N khôn  còn tin tưởn  anh D. 

 ừ thán  01/2022 ch  N đ  đưa con  ên  hành phố M sinh sốn  và khôn  còn 

sốn  chun  với anh D. M c dù, bản thân anh D có hòa  iải  hàn  ắn nhưn  ch  

N c ng không còn niềm tin đối với anh D  khôn  đ ng ý quay về tiếp tục chung 

sốn   Điều đó chứng t  tình cảm vợ ch ng giữa anh ch  đ  không thể hàn gắn 

được  Hơn nữa, hiện na  mỗi n ười sống m t nơi  ch  N lên  hành phố M làm 

thuê, còn anh D thì sống ở  a Đ c  Tại phiên tòa, ch  N có đơn  in vắng m t nhưn  
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vẫn kiên quyết yêu cầu ly hôn anh D. Về phía anh D khôn  đ ng ý ly hôn ch  N vì 

cho rằng vẫn còn tình cảm với ch  N, anh D mon  muốn vợ ch n  hàn  ắn tình 

cảm  đoàn tụ chun  sốn  với nhau để c n  chăm  o cho con nhưn  anh D c ng 

không có biện pháp  ì để hàn gắn tình cảm với ch  N.  

 ại khoản 1 Điều 56 của Luật Hôn nhân và  ia đình năm 2014 qu  đ nh: 

“1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành 

thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo 

lực  ia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho 

hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọn , đời s ng chung không thể kéo dài, mục 

đích của hôn nhân khôn  đạt được…   

Từ những phân tích trên, H i đ n    t  ử   t thấ : tình cảm vợ ch ng 

giữa ch  N và anh D đ  không thể hàn gắn được, mâu thuẫn vợ ch ng  iữa anh 

ch  đ  thực sự trầm trọn , nếu anh ch  có tiếp tục chung sống c ng không có hạnh 

phúc.  o đó  ch  N yêu cầu ly hôn anh D  à có căn cứ và ph  hợp với qu  đ nh của 

pháp luật, nên H i đ n    t  ử chấp nhận  

[2.2] Về nuôi con chung:  h  N và anh D thốn  nhất quá trình chung sống 

có 01 con chun  tên Nguy n Ngọc Tuyết N1, sinh ngày 01/11/2018, hiện con đan  

sống chung với ch  N. Khi ly hôn, ch  N và anh D đều có n u ện vọn  được nuôi 

con chun    u  nhiên  việc  iao con chun  cho ai nuôi dưỡn  sau    hôn thì cần 

phải  em   t mọi m t và qu ền  ợi của con chưa thành niên  

  ại  hoản 1  2 Điều 81. Luật Hôn nhân và Gia đình qu  đ nh 

 1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trôn  nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục con chưa th nh niên, .... 

 2. Vợ, chồng thỏa thuận về n ười trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của 

mỗi bên sau khi ly hôn đ i với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án 

quyết đ nh giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt 

của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”. 

  ại  hoản 3 Điều 82  Luật Hôn nhân và Gia đình qu  đ nh 

 “3.  au khi ly hôn, n ười không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con m  khôn  ai được cản trở”. 

   t thấ   từ sau khi vợ ch ng xảy ra mâu thuẫn trầm trọn   khôn  thể tiếp 

tục sốn  chun  với nhau nên ch  N đ  đưa con  ên  hành phố   sốn  cho đến na   

Hiện tại cháu N1 đan  sốn  ổn đ nh với ch  N  có sự phát triển tốt về thể chất và 

tinh thần  bản thân ch  N đan  phụ tiếp bán quán ăn với ch  của ch  N, thuận tiện 

cho việc chăm sóc cháu N1  Đ ng thời   ia đình ch  N c ng phụ tiếp ch  N chăm 

sóc cho cháu N1. Về ph a anh D hiện  àm việc ở khu công nghiệp, thỉnh thoảng 

c n  có tăn  ca, ít có thời  ian chăm sóc con.  o đó   uất phát từ lợi ích mọi m t 

của cháu N1, nhằm giữ sự ổn đ nh về tâm sinh lý cho cháu, H i đ ng xét xử xét 

thấy, cần thiết giao ch  N được tiếp tục chăm sóc  nuôi dưỡn  cháu N1 sau khi ly 

hôn là hoàn toàn phù hợp với qu  đ nh của pháp luật  đảm bảo quyền lợi về mọi m t 

cho cháu N1 trong sinh hoạt c n  như cu c sống. Về phía anh D có quyền, nghĩa vụ 
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đến thăm con  khôn  ai được quyền cản trở là phù hợp với các Điều 81, Điều 82, 

Điều 83 Luật hôn nhân và  ia đình. 

[2.3] Về cấp dưỡn  nuôi con:  h  N không yêu cầu anh D cấp dưỡn  nuôi 

con tron  vụ án nà  nên H i đ ng xét xử khôn   em   t   

[2.4  Về chia tài sản chun   nợ chun :  ác đươn  sự  ác đ nh khôn  có  

không yêu cầu giải quyết nên H i đ ng xét xử khôn   em   t  

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ch  N phải n p tiền án ph  dân sự sơ thẩm 

(về ly hôn) theo qu  đ nh của pháp  uật  

Đối với ý kiến của v  đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đề ngh  chấp 

nhận toàn b  yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn  à có căn cứ nên H i đ ng xét xử 

chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾ  ĐỊNH: 
            

Về điều luật áp dụng:  

-  ăn cứ Điều 28  Điều 35  Điều  147  Điều 228 B  luật Tố tụng Dân sự 

năm 2015; 

-  ăn cứ Điều 51, 55,  81, 82, 83 Luật Hôn nhân và  ia đình;  

-  ăn cứ Điều 27 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 

của Ủ   an  hườn  Vụ Quốc H i qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử :  

1. Về hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của ch  Nguy n Th   hươn  

N. Cho ch  Nguy n Th   hươn  N ly hôn anh Nguy n Bảo D. 

2. Về nuôi con chung và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con:  

 h  Nguy n Th   hươn  N được quyền trôn  nom  chăm sóc  nuôi dưỡn  

và giáo dục con chung sau khi ly hôn tên Nguy n Ngọc Tuyết N1, sinh ngày 

01/11/2018, hiện con đang sống chung với ch  N. 

Anh Nguy n Bảo D có quyền, nghĩa vụ thăm nom  chăm sóc con khôn  ai 

được cản trở. 

Ch  Nguy n Th   hươn  N không yêu cầu anh Nguy n Bảo D cấp dưỡng 

nuôi con chung trong vụ án này, nên H i đ ng xét xử không xem xét. 

3. Về chia tài sản chung và nợ chung: Tòa án không xem xét giải quyết. 

4. Về án ph :  h  Nguy n Th   hươn  N n p 300.000 đ ng án phí hôn 

nhân  ia đình sơ thẩm. Số tiền tạm ứng án phí 300.000 đ ng, ch  N đ  n p ngày 

09/5/2022 theo biên lai thu số 0000790 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

 a Đ c được khấu trừ toàn b  án phí phải n p. 
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 rường hợp bản án được thi hành theo qu  đ nh tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì n ười được thi hành án dân sự  n ười phải thi hành án dân sự có quyền 

th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c b  

cưỡng chế thi hành án theo qu  đ nh tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qu  đ nh tại điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

 ác đươn  sự vắng m t tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án lên Tòa 

án nhân dân tỉnh Đ ng Tháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

ho c kể từ ngày bản án được niêm yết theo luật đ nh. 
 

Nơi nhận: 
- Tòa án tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân     a Đ c; 

- Chi cục  H        a Đ c; 

- Đươn  sự; 

- UBND xã D,     a Đ c; 

- Lưu văn thư  h  sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ  Ơ   ẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 ĐÃ KÝ 

 

 

                 Nguyễn Thị Phấn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


